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HƯỚNG DẪN  

Về việc phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi  

và Lở mồm long móng trên đàn gia súc 

  

Hiện nay, bệnh dịch tả lợn Châu Phi và Lở mồm long móng trên đàn gia 

súc đang diễn biến rất phức tạp, nếu không chủ động phòng, ch ng nguy cơ lây 

lan cao, ảnh hưởng đến chăn nuôi của người dân; để chủ động phòng ch ng dịch 

bệnh, Phòng Kinh tế hướng dẫn các thôn, người chăn nuôi, người buôn bán và 

Nhân dân các biện pháp phòng, ch ng bệnh dịch tả lợn Châu Phi và Lở mồm 

long móng trên đàn gia súc, cụ thể như sau  

1. Bệnh dịch tả lợn Châu Phi 

1.1. Biện pháp phòng bệnh 

- Không dấu dịch (thông báo với chính quyền và cơ quan chuyên môn khi 

phát hiện lợn nghi mắc bệnh Dịch tả lợn châu phi). 

- Không mua con gi ng từ vùng có dịch bệnh về nuôi. 

- Không đi vào vùng có thông báo bệnh dịch tả lợn châu phi. 

- Không sử dụng nước rác để chăn nuôi. 

- Không để các hộ tê lô vào trong chuồng bắt lợn. Khi xuất bán chủ hộ 

cần lùa lợn ra khỏi chuồng bắt ngoài chuồng nuôi, phun tiêu độc khử trùng dụng 

cụ, phương tiện người đến bắt lợn. 

- Hộ chăn nuôi lợn cần tự chủ đ i với sản phẩm thịt lợn. Nếu mua cần 

chọn sản phẩm rõ nguồn g c, có dấu kiểm soát giết mổ, nước rửa thịt, xương lợn 

không đổ ra ngoài môi trường. 

- Chuồng chăn nuôi lợn cần được rào, chắn không để gà, vịt, chó…vào 

trong khu vực chuồng nuôi mang mầm bệnh vào. 

- Thực hiện rửa tay bằng xà phòng, thay đồ bảo hộ, đi ủng dẫm qua chậu 

hóa chất hoặc vôi trước khi vào chuồng chăm sóc lợn. Định kỳ rắc vôi, phun hóa 

chất tiêu độc chuồng trại tuần 1 lần. 

- Thực hiện phun tiêu độc khử trùng phía bên ngoài bao cám, để khô trước 

khi đưa vào kho cất. 

1.2. Biện pháp chống dịch 

- Khi có lợn  m điều trị không khỏi, chết không rõ nguyên nhân cần báo 

kịp thời cho Thôn trưởng và Thôn trưởng báo về Phòng Kinh tế (qua đồng chí 

Lê Thị Thanh Tâm  hoặc Nguyễn Thị Lệ - Chuyên viên Phòng). 



2 

 

- Cách ly lợn  m ra khu vực chuồng riêng với lợn khỏe. 

- Thực hiện rửa tay bằng xà phòng, thay đồ bảo hộ, đi ủng dẫm qua chậu 

hóa chất hoặc vôi trước khi vào chuồng chăm sóc lợn, rắc vôi, phun hóa chất 

tiêu độc khử trùng toàn bộ chuồng trại, khu vực xung quanh ngày 1 lần. 

2. Bệnh Lở mồm long móng  

 2.1. Nguyên nhân gây bệnh LMLM gia súc 

  - Bệnh LMLM ở gia súc là bệnh truyền nhiễm, lây lan nhanh, gây ra bởi 

1 trong 7 type vi rút: Type A, O, C, Asial, SAT1, SAT2, SAT3, với hơn 60 phân 

type. Bệnh LMLM lây lan qua đường tiếp xúc giữa động vật khoẻ với động vật, 

sản phẩm động vật, thức ăn, nước u ng, không khí, chất thải, dụng cụ, phương 

tiện vận chuyển, có mang mầm bệnh. Bệnh lây lan từ vùng này sang vùng khác, 

tỉnh này sang tỉnh khác, nước này sang nước khác theo đường vận chuyển động 

vật, sản phẩm động vật ở dạng tươi s ng (kể cả thịt ướp đông, da, xương, sừng, 

móng, sữa, lông.... ). Động vật mắc bệnh LMLM là các loài động vật có móng 

gu c chẵn như  trâu, bò, lợn, dê, cừu, hươu, nai,… 

 2.2. Triệu chứng bệnh LMLM gia súc 

 - Bệnh LMLM có thời gian ủ bệnh ngắn (từ 02 đến 07 ngày). Khi phát 

bệnh, vi rút tấn công mạnh vào niêm mạc miệng và da vùng móng chân của gia 

súc (trâu, bò, hươu, lợn, dê, cừu). 

 - Triệu chứng điển hình là s t: Vật nuôi s t từ 40
0 
C- 41°C, ủ rủ, mệt mỏi, 

sưng mí mắt, bỏ ăn hoặc ăn ít. 

 - Chảy nước bọt: Gia súc chảy nhiều nước bọt quanh miệng, nước bọt 

màu trắng đục như bọt xà phòng. Vật nuôi có biểu hiện nghiến răng, nhai tóp tép 

do đau miệng. 

 - Xuất hiện mụn nước ở miệng: các mụn nước đỏ, mọng nước xuất hiện ở 

lợi, niêm mạc lưỡi, môi và mũi. Mụn nước rất dễ vỡ tạo thành các vết loét đỏ, 

cản trở việc ăn u ng. 

 - Tổn thương ở vùng móng chân: Mụn nước mọc ở các kẻ ngón chân, 

vành móng. Khi mụn vỡ làm chân sưng đau, vật nuôi đi đứng khập khiễng, 

thường nằm một chỗ, trường hợp nặng có thể gây long móng (sứt móng). 

  - Sau khi phát bệnh 10 - 15 ngày, con vật có thể khỏi về triệu chứng lâm 

sàng nhưng mầm bệnh vẫn tồn tại trong con vật và thải mầm bệnh ra môi trường 

làm phát sinh và lây lan dịch bệnh. 

  2.3. Phòng bệnh Lở mồm long móng 

  Bệnh LMLM phòng bằng các biện pháp vệ sinh phòng dịch, kiểm dịch 

động vật, sản phẩm động vật, tiêm phòng vắcxin. 

  - Tăng cường công tác tuyên truyền để mọi người hiểu biết về nguyên 

nhân, triệu chứng, tác hại và cách phòng, ch ng bệnh bệnh LMLM. Thực hiện 
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tiêm phòng vắc xin LMLM cho gia súc hai lần trong một năm, lần thứ nhất cách 

lần thứ hai 6 tháng, lần thứ nhất nên tiêm vào tháng 3 - 4 trong năm, lần thứ hai 

nên tiêm vào tháng 9 - 10 trong năm.  

 - Người chăn nuôi gia súc cam kết thực hiện “5 không”  không dấu dịch; 

không mua gia súc, sản phẩm gia súc mắc bệnh; không bán chạy gia súc mắc 

bệnh; không thả rông gia súc, không vận chuyển gia súc bị bệnh ra khỏi vùng 

dịch; không vứt xác gia súc bừa bãi ra môi trường. 

 - Cách ly triệt để gia súc  m, không cho chăn thả tập trung; thường xuyện 

thực hiện vệ sinh chuồng trại, bãi chăn thả, dụng cụ chăn nuôi, phương tiện vận 

chuyển, diệt loài gậm nhấm,... thực hiện tiêu độc, khử trùng khu vực có gia súc 

bị  m, chết. 

 - Con gi ng đưa vào chăn nuôi phải khoẻ mạnh, có nguồn g c rõ ràng, đã 

được tiêm phòng LMLM; trước khi nhập đàn phải được nuôi cách ly 21 ngày. 

Thức ăn, nước u ng dùng trong chăn nuôi phải đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh thú 

y. Người vào thăm quan, nhân viên thú y,... trước khi ra, vào khu vực chăn nuôi 

phải phải được vệ sinh, khử trùng và trang bị bảo hộ. 

  2.4. Điều trị triệu chứng bệnh LMLM gia súc 

 Vi rút LMLM dễ bị tiêu diệt bởi ánh nắng mặt trời, nhiệt độ cao (như 

nước đun sôi 100
0
C), các chất có độ toan cao như chanh chua hoặc khế chua và 

các chất kiềm mạnh như xút. Vi rút có thể s ng nhiều ngày trong chất thải hữu 

cơ ở chuồng nuôi, các chất có độ kiềm nhẹ (pH từ 7,2 - 7,8); trong thịt ướp đông 

vi rút có thể s ng trong nhiều tháng. 

 - Khi bị nhiễm bệnh LMLM, nếu không được điều trị kịp thời, gia súc non 

thường bị chết ở tỷ lệ từ 20 - 50%, gia súc trưởng thành thường bị chết từ 2- 5%, 

tỷ lệ mắc bệnh trong một đàn thường là 100%. Đến nay, bệnh LMLM chưa có 

thu c chữa trị đặc hiệu, chỉ có thu c chữa triệu chứng. Chữa triệu chứng nhằm 

làm cho vết thương nhanh chóng lành thành sẹo và không gây ra các biến chứng 

nguy hiểm làm chết gia súc. 

  - Cách ly vật nuôi bị  m, dùng thu c hạ s t, giảm đau, trợ tim cho vật 

nuôi như  Gluconat KC, Diclofenac, Cafein...Tiếp đến dùng kháng sinh để 

phòng bệnh kế phát. 

  - Dùng các thu c sát trùng như cồn iod, xanh metylen để rửa các mụn 

loét ở chân, miệng, vú của gia súc. 

  - Đảm bảo giữ chuồng trại khô ráo, sạch sẽ, cho gia súc ăn u ng đủ dinh 

dưỡng nhằm nâng cao sức đề kháng.  

 - Cùng với việc điều trị bệnh, cần tiến hành tiêu độc khử trùng chuồng 

trại, môi trường xung quanh khu vực có gia súc bị bệnh và các vật dụng có liên 

quan đến gia súc  m, chết; thực hiện nuôi nh t, cách ly gia súc.... theo hướng 

dẫn của cán bộ thú y. 
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Trên đây là hướng dẫn phòng, ch ng bệnh dịch tả lợn Châu Phi và Lở 

mồm long móng trên đàn gia súc, Phòng Kinh tế đề nghị các thôn thông báo 

rộng rãi, tuyên truyền và hướng dẫn Nhân dân thực hiện nghiêm túc./. 

Nơi nhận: 

- Như trên;  

- Chủ tịch, các PCT UBND xã; 

- Lưu  KT. 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

       

              Thiều Chung Nghĩa 
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